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ỦY BAN NHÂN DÂN ………………. 
[bookmark: chuong_pl_4_name]TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI
(Từ ngày.... tháng.... năm ……. đến ngày ….. tháng.... năm....)
	TT
	Địa phương (tỉnh, huyện, xã)
	Tổng giá trị thiệt hại
	Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích)
	Kinh phí hỗ trợ
	Số QĐ hỗ trợ

	
	
	
	Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu)
	Chim cút
	Lợn
	Lợn nái và lợn đực đang khai thác
	Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi
	Bò sữa trên 6 tháng tuổi
	Trâu, bò thịt, ngựa
	Hươu sao, dê, cừu, đà điểu
	Thỏ
	Ong mật
	Tổng NSNN hỗ trợ
	NSTW
	NSĐP đảm bảo
	

	
	
	
	Đến 28 ngày tuổi
	Trên 28 ngày tuổi
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	Trên 28 ngày tuổi
	Đến 28 ngày tuổi
	Trên 28 ngày tuổi
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	Trên 6 tháng tuổi
	
	Đến 28 ngày tuổi
	Trên 28 ngày tuổi
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	tr.đồng
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	CHI TIẾT THEO ĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(19), (20): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(21): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
 
	XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1]
	….., ngày ….. tháng ….. năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.
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